
TT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Lớp
Hình thức thanh 

toán
Ghi chú

1 B17DCCN025 Nguyễn Hà Anh 08/02/1999 E17CN1 Đã chuyển khoản

2 B17DCCN463 Nguyễn Tuấn Nghĩa 14/06/1999 D17CN7 Đã chuyển khoản

3 B17DCCN571 Phạm Đức Thành 11/06/1999 D17CN7 Đã chuyển khoản

4 B17DCVT286 Trần Đức Anh Quân 06/11/1999 D17VT6 Đã chuyển khoản

5 B18DCAT234 Kiều Văn Thành 15/03/2000 D18AT2 Đã chuyển khoản

6 B18DCCN340 Đỗ Duy Long 07/12/2000 D18CN10 Đã chuyển khoản

7 B18DCCN608 Chu Minh Thành 22/01/2000 D18CN3 Đã chuyển khoản

8 B18DCCN126 Trương Thái Dương 23/06/2000 D18CN5 Đã chuyển khoản

9 B18DCCN226 Trần Trung Hiếu 14/08/2000 D18CN6 Đã chuyển khoản

10 B18DCCN117 Lò Văn Dự 09/05/2000 D18CN7 Đã chuyển khoản

11 B18DCCN657 Trần Thị Thương 30/04/2000 D18CN8 Đã chuyển khoản

12 B18DCCN591 Lê Mạnh Tưởng 05/09/2000 D18CN8 Đã chuyển khoản

13 B18DCCN710 Lương Thị Vân 31/10/1999 D18CN8 Đã chuyển khoản

14 B18DCDT201 Hoàng Trung Quyết 12/09/2000 D18DT1 Đã chuyển khoản

15 B18DCKT029 Nguyễn Kim Chi 22/11/1999 D18KT1 Đã chuyển khoản

16 B18DCKT058 Trần Thị Hiên 19/02/2000 D18KT2 Đã chuyển khoản

17 B18DCKT172 Hà Thị Thúy 03/09/2000 D18KT4 Đã chuyển khoản

18 B18DCMR034 Đặng Phương Dung 11/09/2000 D18MR2 Đã chuyển khoản

19 B18DCMR182 Nguyễn Thị Minh Thu 04/12/2000 D18MR2 Đã chuyển khoản

20 B18DCMR172 Phạm Minh Thao 12/05/2000 D18MR4 Đã chuyển khoản

21 B18DCMR124 Nguyễn Thị Hồng Mây 27/03/2000 D18MR4 Đã chuyển khoản

22 B18DCPT151 Trần Văn Luân 15/10/2000 D18PT1 Đã chuyển khoản

23 B18DCPT043 Nguyễn Anh Dũng 31/03/2000 D18PT3 Đã chuyển khoản
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24 B18DCPT258 Phạm Hoàng Yến 29/02/2000 D18PT3 Đã chuyển khoản

25 B18DCQT039 Nguyễn Thành Đạt 03/09/2000 D18QT3 Đã chuyển khoản

26 B18DCQT148 Phạm Thị Phương Thảo 19/11/2000 D18QT4 Đã chuyển khoản

27 B18DCTM045 Mai Thị Kiều Oanh 01/02/2000 D18TM1 Đã chuyển khoản

28 B18DCVT059 Đinh Tiến Dũng 28/07/1996 D18VT3 Đã chuyển khoản

29 B18DCVT174 Nguyễn Huy Hoàng 18/02/2000 D18VT6 Đã chuyển khoản

30 B18DCVT360 Nguyễn Mạnh Tiến 19/09/2000 D18VT8 Đã chuyển khoản

31 B19DCCN153 Nguyễn Hoàng Dương 21/02/2001 D19CN09 Đã chuyển khoản

32 B19DCCN373 Lê Khánh Linh 05/04/2001 D19CN1 Đã chuyển khoản

33 B19DCCN526 Doãn Hữu Quân 05/09/2000 D19CN10 Đã chuyển khoản

34 B19DCCN624 Tạ Xuân Tuệ 06/02/2001 D19CN12 Đã chuyển khoản

35 B19DCCN148 Đặng Thanh Dương 02/06/2001 D19CN4 Đã chuyển khoản

36 B19DCDT178 Nguyễn Đức Quân 25/10/2001 D19DT2 Đã chuyển khoản

37 B19DCDT092 Đỗ Việt Hoàng 04/02/2001 D19DT4 Đã chuyển khoản

38 B19DCKT196 Nguyễn Thị Thảo Vân 03/02/2001 D19KT4 Đã chuyển khoản

39 B19DCMR114 Phan Thị Trà My 30/08/2001 D19MR2 Đã chuyển khoản

40 B19DCMR187 Nhữ Thị Thảo Trang 10/10/2001 D19MR3 Đã chuyển khoản

41 B19DCPT227 Hoàng Văn Thiện 31/03/2001 D19PT2 Đã chuyển khoản

42 B19DCQT026 Nguyễn Thị Minh Châu 21/03/2001 D19QT2 Đã chuyển khoản

43 B19DCQT174 Trần Huyền Trang 24/04/2001 D19QT2 Đã chuyển khoản

44 B19DCTT123 Hứa Hải Yến 10/09/2000 D19TT1 Đã chuyển khoản

45 B19DCTT094 Ma Thị Thu Quỳnh 10/04/2001 D19TT2 Đã chuyển khoản

46 B19DCVT043 Ma Đình Chiến 20/06/2001 D19VT03 Đã chuyển khoản

47 B19DCVT047 Nguyễn Danh Chính 04/10/2001 D19VT7 Đã chuyển khoản

48 B19DCCN294 Hà Huy Hùng 15/07/2001 D19CN6 Đã chuyển khoản

49 B19DCQT056 Lê Thị Ngân Hà 23/05/2001 D19QT4 Đã chuyển khoản

50 B19DCCN404 Trần Ngọc Lợi 01/10/2001 D19CN8 Đã chuyển khoản
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51 B19DCVT118 Trần Nam Hải 16/10/2001 D19VT6 Đã chuyển khoản

52 B19DCAT008 Nguyễn Việt Anh 06/11/2001 D19AT4 Đã chuyển khoản

53 B18DCMR093 Nguyễn Văn Mạnh Kiên 30/05/2000 D18CQMR01-B Đã chuyển khoản

54 B18DCPT026 Nguyễn Hoàng Bảo 27/01/2000 D18CQPT01-B Đã chuyển khoản

55 B20DCCN222 Phạm Tiến Hải 06/01/2002 D20CQCN6 Đã chuyển khoản

56 B20DCCN212 Đỗ Thu Hà 09/11/2002 D20CQCN8 Đã chuyển khoản

57 B20DCCN412 Hoàng Xuân Lương 16/11/2002 D20CQCN4 Đã chuyển khoản

58 B20DCTM008 Phan Hải Anh 11/01/2002 D20CQTM2 Đã chuyển khoản

59 B20DCDT192 Trương Minh Tuấn 10/02/2000 D20CQDT4 Đã chuyển khoản

60 B20DCKT021 Lê Mai Bình 19/06/2002 D20CQKT1 Đã chuyển khoản

61 B20DCAT130 Phạm Văn Nghĩa 25/03/1999 D20CQAT2 Đã chuyển khoản

62 B20DCAT176 Nguyễn Tiến Thành 06/07/2002 D20AT4 Đã chuyển khoản

63 B20DCCN084 Nguyễn Thị Ánh 15/11/2002 D20CQCN12 Đã chuyển khoản

64 B20DCQT147 Nguyễn Văn Thuận 03/11/2002 D20CQQT3 Đã chuyển khoản

65 B20DCPT115 Đoàn Thị Diệu Linh 15/02/2002 D20CQPT3 Đã chuyển khoản

66 B20DCPT124 Nguyễn Thị Nhi Mai 09/02/2002 D20PT4 Đã chuyển khoản

67 B20DCTM092 Nguyễn Thu Thảo 03/05/2002 D20CQTM2 Đã chuyển khoản

68 B20DCTT031 Trần Tiến Đạt 20/12/2002 D20CQTT1 Đã chuyển khoản

69 B20DCVT410 Vi Xuân Trường 04/02/2002 D20CQVT2 Đã chuyển khoản

70 B20DCCN242 Đào Trọng Hiếu 03/08/2002 E20CN1 Đã chuyển khoản

71 B20DCCN464 Phùng Hu Nu 15/03/2002 D20CQCN8 Đã chuyển khoản

72 B20DCCN697 Lê Thành Trung 10/11/2002 D20CQCN1 Đã chuyển khoản

73 B20DCPT025 Trương Đức Anh 01/06/2002 D20PT1 Đã chuyển khoản

74 B19DCCN017 Lê Đình Duy Anh 15/08/2001 D19CN5 Đã chuyển khoản

75 B21DCCN786 Lê Ngọc Thảo Vân 02/09/2003 D21CN06 Đã chuyển khoản

76 B21DCCN418 Tống Văn Hùng 13/10/2003 D21CN10 Đã chuyển khoản

77 B21DCVT336 La Thị Hồng Như 22/03/2003 D21VT8 Đã chuyển khoản
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78 B18DCKT068 Hoàng Thị Thanh Hoài 11/07/2000 D18KT4 Đã chuyển khoản

79 B21DCTM078 Hoàng Thị Phương 30/10/2003 D21TM2 Đã chuyển khoản

80 B20DCMR099 Hoàng Quốc Khánh 03/04/2002 D20MR3 Đã chuyển khoản

81 B20DCAT174 Nguyễn Hữu Thanh 09/12/2002 D20AT2 Đã chuyển khoản

82 B21DCAT044 Nguyễn Văn Cảnh 22/09/2003 D21AT4 Đã chuyển khoản

83 B20DCCN107 Phạm Quốc Cường 17/07/2002 D20CN11 Đã chuyển khoản

84 B21DCKT059 Hoàng Thị Hợp 23/10/2003 D21KT2 Đã chuyển khoản

85 B18DCCN588 Vi Thị Kim Tuyền 14/08/2000 D18CN5 Đã chuyển khoản

86 B18DCMR078 Nguyễn Thị Thu Huệ 25/04/2000 D18MR2 Đã chuyển khoản

87 B18DCPT186 Lý Văn Quyết 03/02/2000 D18PT1 Đã chuyển khoản

88 B18DCQT023 Hoàng Thị Thảo Chang 02/08/2000 D18QT3 Đã chuyển khoản

89 B19DCCN169 Đặng Minh Đạt 29/08/2001 D19CN1 Đã chuyển khoản

90 B19DCCN110 Nguyễn Thị Diễm 13/07/2001 D19CN2 Đã chuyển khoản

91 B19DCCN571 Lương Minh Tân 20/09/2001 D19CN7 Đã chuyển khoản

92 B19DCMR034 Lò Thị Dọn 16/10/2001 D19MR2 Đã chuyển khoản

93 B19DCTT104 Từ Văn Tùng 24/02/2001 D19TT1 Đã chuyển khoản

94 B18DCPT029 Hoàng Nông Điện Biên 07/05/2000 D18PT4 Đã chuyển khoản

95 B19DCVT031 Ma Đức Cảnh 30/06/2001 D19VT7 Đã chuyển khoản

96 B19DCVT032 Hoàng Văn Cơ 26/07/2001 D19VT8 Đã chuyển khoản

97 B20DCCN704 Đặng Xuân Trường 03/03/2002 D20CQCN8 Đã chuyển khoản

98 B20DCCN198 Nguyễn Khánh Đức 02/09/2002 D20CQCN6 Đã chuyển khoản

99 B20DCQT104 Bùi Anh Hải Nam 31/07/2002 D20CQQT4 Đã chuyển khoản

100 B20DCCN571 Bùi Hồng Sơn 18/10/2002 D20CQCN7 Đã chuyển khoản

101 B20DCMR090 Nguyễn Tuấn Hưng 16/08/2002 D20CQMR2 Đã chuyển khoản

102 B20DCMR002 Hoàng Văn Tân 07/09/2001 D20MR2 Đã chuyển khoản

103 B20DCPT142 Hoàng Đức Ngọc 02/11/2002 D20CQPT2 Đã chuyển khoản

104 B20DCCN743 Lê Xuân Vũ 27/09/2002 D20CQCN11 Đã chuyển khoản

105 B20DCPT046 Hoàng Hải Dương 01/08/2002 D20CQPT2 Đã chuyển khoản
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106 B19DCVT362 Nguyễn Ngọc Tuyên 10/06/2001 D19VT2 Đã chuyển khoản

107 B21DCQT034 Bùi Thị Hiền Dung 03/06/2003 D21QT3 Đã chuyển khoản

108 B21DCVT341 Nguyễn Công Nhất Phong 02/10/2003 D21VT5 Đã chuyển khoản

109 B21DCTT040 Nguyễn Thị Thu Hoài 15/04/2003 D21TT2 Đã chuyển khoản

110 B21DCKT035 Đỗ Thị Hương Giang 08/11/2003 D21KT2 Đã chuyển khoản

111 B18DCDT169 Nguyễn Thành Nam 20/07/2000 D18DT1 Đã chuyển khoản

112 B18DCDT073 Đỗ Xuân Hiếu 11/04/1999 E18CN21 Đã chuyển khoản

113 B18DCKT181 Nguyễn Thị Thương 04/11/2000 D18KT1 Đã chuyển khoản

114 B18DCKT077 Tạ Thanh Hương 18/12/2000 D18KT1 Đã chuyển khoản

115 B18DCKT090 Ngô Thị Ngọc Linh 23/10/2000 D18KT2 Đã chuyển khoản

116 B18DCPT156 Lê Thị Hiền Minh 04/09/2000 D18PT1 Đã chuyển khoản

117 B18DCVT139 Vũ Đình Hiển 21/05/2000 D18VT3 Đã chuyển khoản

118 B18DCVT373 Hồ Phi Tuân 19/07/2000 D18VT5 Đã chuyển khoản

119 B19DCAT083 Triệu Xuân Hùng 02/02/2001 D19AT3 Đã chuyển khoản

120 B19DCCN467 Nguyễn Phú Nghĩa 23/12/2001 D19CN11 Đã chuyển khoản

121 B19DCCN270 Trần Đình Hoan 22/08/2001 D19CN6 Đã chuyển khoản

122 B19DCCN560 Phan Hoàng Sơn 11/07/2001 D19CN8 Đã chuyển khoản

123 B19DCPT056 Ngô Minh Đức 04/06/2001 D19PT1 Đã chuyển khoản

124 B19DCVT235 Phùng Phi Long 17/01/2001 D19VT3 Đã chuyển khoản

125 B19DCAT041 Nguyễn Ngọc Đề 28/04/2000 D19AT1 Đã chuyển khoản

126 B19DCPT194 Trần Ngọc Sơn 28/03/2001 D19PT4 Đã chuyển khoản

127 B19DCQT061 Mai Thúy Hiền 25/05/2001 D19QT1 Đã chuyển khoản

128 B20DCMR150 Phan Tuyết Nhung 29/04/2002 D20CQMR2 Đã chuyển khoản

129 B20DCKT152 Bùi Thị Phương 20/04/2001 D20CQKT4 Đã chuyển khoản

130 B19DCAT202 Phạm Công Trường 17/11/2001 D19CQAT2 Đã chuyển khoản

131 B19DCCN519 Chu Ngọc Quang 06/02'2001 D19CQCN3 Đã chuyển khoản

132 B20DCAT025 Trịnh Huy Cường 07/03/2002 D20CQAT1 Đã chuyển khoản
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133 B20DCMR185 Nguyễn Trung Thành 02/09/2002 D20MR1 Đã chuyển khoản

134 B20DCTT029 Lê Tiến Đạt 11/03/2002 D20CQTT1 Đã chuyển khoản

135 B21DCCN192 Phạm Xuân Việt Cường 12/11/2003 D21CN12 Đã chuyển khoản

136 B21DCAT094 Nguyễn Huy Hùng 16/09/2003 D21AT2 Đã chuyển khoản

137 B21DCMR016 Bùi Quỳnh Anh 10/08/2003 D21MR4 Đã chuyển khoản

138 B20DCAT078 Nguyễn Quang Huy 01/12/2000 E20CN1 Đã chuyển khoản

139 B21DCPT014 Hà Huy Hùng 28/12/2003 D21PT2 Đã chuyển khoản

140 B18DCCN593 Đỗ Cơ Thạch 19/04/2000 D18CN10 Nhận tiền mặt Nợ HP

141 B18DCCN042 Vũ Tuấn Anh 20/05/2000 D18CN9 Nhận tiền mặt Nợ HP

142 B18DCPT096 Phạm Hoàng Thi Hoàng 29/05/2000 D18PT1 Nhận tiền mặt Nợ HP

143 B19DCCN419 Nguyễn Đức Mạnh 06/04/2001 D19CN11 Nhận tiền mặt 

144 B19DCCN324 Trịnh Bùi Quang Huy 12/08/2001 D19CN12 Nhận tiền mặt Nợ HP

145 B19DCPT158 Nguyễn Đức Mạnh 24/03/2001 D19PT3 Nhận tiền mặt Nợ HP

146 B19DCPT094 Nguyễn Huy Hoàng 09/11/2001 D19PT4 Nhận tiền mặt Nợ HP

147 B19DCPT080 Nguyễn Thế Hoàng Hiệp 27/04/2001 D19PT5 Nhận tiền mặt Nợ HP

148 B19DCTT034 Nguyễn Trường Giang 21/07/2001 D19TT2 Nhận tiền mặt 

149 B19DCDT242 Lê Văn Thương 19/04/2001 D19CQDT02-B Nhận tiền mặt Nợ HP

150 B19DCDT110 Nguyễn Đức Phúc Hưng 16/01/2001 D19CQDT02-B Nhận tiền mặt Nợ HP

151 B20DCVT430 Trần Anh Duy 22/12/2002 D20CQVT8 Nhận tiền mặt 

152 B19DCCN726 Lê Thị Minh Hiền 20-11-1995 D19HTTT1 Nhận tiền mặt Nợ HP

153 B18DCMR128 Vũ Ngọc Minh 20/07/2000 D18MR4 Nhận tiền mặt Nợ HP

154 B20DCCN041 Nông Văn Mạnh 26/12/2001 D20CQCN5 Nhận tiền mặt Nợ HP

155 B18DCPT034 Hoàng Kim Cường 25/11/2000 D18PT4 Nhận tiền mặt Nợ HP

156 B19DCCN400 Vương Huy Long 07/07/2001 D19CQCN4 Nhận tiền mặt Nợ HP

Danh sách gồm 156 sinh viên
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